
Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : Trương Văn Hòa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 Khơmer Mỹ Thuật
S3 Khơmer Thể dục Thể dục
S4 Khơmer HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Công nghệ Địa Lí Vật lí Lịch Sử
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Sinh học Sinh học
C3 GDCD GDDP Lịch Sử Nhạc Ngoại ngữ
C4 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
C5 Chào cờ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Tuyết Hồng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Mỹ Thuật Khơmer Thể dục
S2 Thể dục Khơmer HDTN
S3 Khơmer
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Địa Lí GDCD Ngữ văn Tin học
C2 Lịch Sử Toán Nhạc Toán Ngoại ngữ
C3 Sinh học Sinh học Toán Toán Ngữ văn
C4 Công nghệ GDDP Lịch Sử Hóa học Ngữ văn
C5 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : Lý Thị Hồng Nhan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer
S2 HDTN Khơmer
S3 Mỹ Thuật Thể dục Thể dục
S4 Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Sinh học Lịch Sử Nhạc GDDP
C2 Toán Hóa học Sinh học Ngữ văn Công nghệ

C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Toán
C4 Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
C5 Chào cờ Tin học GDCD Toán SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A5
  - Chủ nhiệm        : Lai Thị Hồng Ngân

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Khơmer
S2 Khơmer HDTN
S3 Khơmer Mỹ Thuật
S4 Thể dục Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Lịch Sử
C2 Tin học Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngữ văn
C3 Hóa học Nhạc Toán Toán Vật lí
C4 Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn GDDP
C5 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thy

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục HDTN
S2 Mỹ Thuật Thể dục
S3 Khơmer Khơmer
S4 Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ GDDP Sinh học
C2 Ngữ văn Tin học Địa Lí Ngữ văn GDCD
C3 Lịch Sử Toán Sinh học Ngữ văn Nhạc
C4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn
C5 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Hóa học SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Cảnh Bình

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 Khơmer Thể dục
S3 Khơmer Thể dục HDTN
S4 Khơmer Mỹ Thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Vật lí Toán Toán Ngữ văn
C2 Nhạc Sinh học Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn
C3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn GDDP
C4 GDCD Toán Hóa học Công nghệ Lịch Sử
C5 Chào cờ Lịch Sử Địa Lí Ngoại ngữ SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A7
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Minh Thắng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục Mỹ Thuật
S2 HDTN Thể dục
S3 Khơmer Khơmer
S4 Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ
C2 GDDP Nhạc Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử
C3 Công nghệ Lịch Sử Tin học Sinh học Sinh học
C4 Ngoại ngữ Vật lí Toán Toán GDCD
C5 Chào cờ Địa Lí Toán Toán SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Quang Sang

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN Thể dục
S2 Thể dục GDDP
S3 Khơmer Khơmer
S4 Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
C2 Công nghệ Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán
C3 Ngoại ngữ GDCD Sinh học Toán Toán
C4 Lịch Sử Địa Lí Tin học Địa Lí Mỹ Thuật
C5 Chào cờ Vật lí Toán Ngữ văn SHL



Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : Châu Ngọc Trâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 Thể dục
S3 HDTN Khơmer Khơmer
S4 Thể dục GDDP Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Toán Hóa học Sinh học Ngoại ngữ
C2 Ngữ văn Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Vật lí
C3 Tin học Ngữ văn Nhạc Địa Lí Ngữ văn
C4 Toán Sinh học Ngoại ngữ Toán Lịch Sử
C5 Chào cờ Mỹ Thuật Địa Lí Toán SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : Tăng Vành Na

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer
S2 Khơmer
S3 Thể dục Thể dục HDTN
S4 Khơmer GDDP
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh học Nhạc Hóa học Công nghệ

C2 Toán Vật lí Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
C3 Lịch Sử Địa Lí GDCD Toán Ngoại ngữ
C4 Mỹ Thuật Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Tin học
C5 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : Trần Thúy Hằng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer HDTN
S2 Khơmer GDDP
S3 Thể dục Thể dục
S4 Khơmer
S5

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Tin học Ngữ văn Toán Toán
C2 Ngữ văn Toán Sinh học Hóa học Mỹ Thuật
C3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ

C4 Nhạc Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ
C5 Chào cờ Địa Lí Lịch Sử Địa Lí SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Nghiệp

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN
S2 Khơmer Thể dục Khơmer
S3 Khơmer GDDP
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Nhạc Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn
C2 Mỹ Thuật GDCD Lịch Sử Ngữ văn Toán
C3 Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán
C4 Ngữ văn Toán Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ

C5 Chào cờ Toán Sinh học Tin học SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A6
  - Chủ nhiệm        : Lâm Mà Ni

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN Thể dục
S2 Khơmer Thể dục Khơmer
S3 Khơmer GDDP
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Địa Lí Toán Tin học Mỹ Thuật
C2 Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Nhạc Lịch Sử
C3 Sinh học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 Công nghệ Toán Sinh học Toán Ngữ văn
C5 Chào cờ GDCD Hóa học Ngữ văn SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : Lâm Văn Tôn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer GDDP
S2 Khơmer Khơmer Thể dục
S3 Tin học HDTN
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Toán Vật lí Ngữ văn GDCD
C2 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C3 Nhạc Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Địa Lí
C4 Địa Lí Mỹ Thuật Ngữ văn Sinh học Công nghệ

C5 Chào cờ Ngữ văn Hóa học SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : Phạm Minh Hoàng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer
S2 Thể dục HDTN
S3 Khơmer Tin học GDDP
S4 Khơmer Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Mỹ Thuật Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Nhạc
C2 Sinh học Lịch Sử Vật lí Công nghệ Địa Lí
C3 Địa Lí Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C4 Ngữ văn GDCD Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C5 Chào cờ Toán Sinh học SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : Triệu Thanh Tài

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục Khơmer
S2 HDTN GDDP
S3 Khơmer Thể dục
S4 Khơmer Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Mỹ Thuật Toán Ngoại ngữ Địa Lí
C2 Ngữ văn Lịch Sử Toán Sinh học Ngữ văn
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn GDCD
C4 Sinh học Toán Vật lí Công nghệ Nhạc
C5 Chào cờ Toán Hóa học SHL



Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hiền Lương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Khơmer Thể dục
S2 Khơmer Khơmer
S3 HDTN GDDP
S4 Thể dục Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
C2 Địa Lí Mỹ Thuật Toán Toán Nhạc
C3 Sinh học Địa Lí Toán Toán Công nghệ

C4 Lịch Sử Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ
C5 Chào cờ Vật lí Ngữ văn SHL

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : Thạch Minh Sơn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sinh học Vật lí Ngữ văn Sinh học
S2 Ngữ văn Lịch Sử Hóa học GDCD Địa Lí
S3 Ngữ văn Toán Toán Toán Hóa học
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Công nghệ

S5 Vật lí Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1 Khơmer Khơmer
C2 Khơmer Khơmer
C3 Mỹ Thuật Thể dục Thể dục
C4 Tin học HDNG
C5 Tin học

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : Phạm Văn Ngọc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử Vật lí
S2 Địa Lí Lịch Sử Địa Lí Toán Công nghệ

S3 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán Sinh học
S4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
S5 Ngữ văn Toán Ngữ văn GDCD SHL

C
H

IỀ
U

C1 Khơmer Khơmer HDNG
C2 Khơmer Thể dục Khơmer Thể dục
C3 Tin học Mỹ Thuật
C4 Tin học
C5

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : Phan Thanh Diễm

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Lịch Sử Toán Toán Vật lí
S2 Vật lí Sinh học Toán Hóa học Sinh học
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Ngữ văn
S4 Địa Lí Toán Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1 Khơmer Khơmer
C2 Khơmer Tin học Khơmer HDNG
C3 Tin học Mỹ Thuật
C4 Thể dục Thể dục
C5

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A1
  - Chủ nhiệm        : Ngô Công Bằng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học GDDP Hóa học
S2 HDTN Lịch Sử Sinh học Toán Vật lí
S3 Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Hóa học Tin học
S4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Sinh học Tin học
S5 Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 Khơmer Khơmer Thể dục
C5 Khơmer GD QP-AN Thể dục

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn  Thị Ngọc Tuyết

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Tin học
S2 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học
S3 Ngữ văn Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Sinh học
S5 GDDP HDTN Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GD QP-AN

C4 Khơmer Khơmer Thể dục
C5 Khơmer Thể dục

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A3
  - Chủ nhiệm        : Hồ Hồng Mỵ

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDCD GDCD Lịch Sử Sinh học
S2 GDDP Sinh học Lịch Sử Địa Lí Công nghệ

S3 Công nghệ HDTN Ngoại ngữ Toán Địa Lí
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
S5 Toán Toán Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Khơmer Thể dục
C4 Khơmer Khơmer
C5 GD QP-AN

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A4
  - Chủ nhiệm        : Lê Quang Định

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Hóa học Tin học HDTN GDDP
S2 GDCD GDCD Tin học Vật lí Hóa học
S3 Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Toán Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngữ văn
S5 Toán Ngoại ngữ Hóa học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Khơmer Thể dục GD QP-AN

C4 Khơmer Khơmer
C5



Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A5
  - Chủ nhiệm        : Sơn Lê

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngữ văn Vật lí Vật lí Ngữ văn
S2 Toán Ngữ văn Toán GDDP Lịch Sử
S3 Tin học Địa Lí Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S4 Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử HDTN
S5 Công nghệ Địa Lí SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Khơmer
C3 Thể dục Khơmer
C4 Thể dục GD QP-AN

C5

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 10A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Mạnh Tường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Lịch Sử Ngữ văn Toán HDTN
S2 Toán GDDP Ngoại ngữ Toán Sinh học
S3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ Lịch Sử
S4 Vật lí Hóa học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ
S5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Sinh học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Khơmer
C3 GD QP-AN Khơmer
C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 11A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Mảnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HDTN Ngữ văn Ngoại ngữ GD QP-AN

S2 Công nghệ Địa Lí Ngoại ngữ GDCD Địa Lí
S3 GDCD Ngữ văn Toán Sinh học Ngoại ngữ
S4 Lịch Sử Ngữ văn Toán Toán Sinh học
S5 Công nghệ SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Khơmer Toán
C3 Khơmer Thể dục Toán
C4 Thể dục
C5 GDDP

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 11A2
  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Yến

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Vật lí GDCD HDTN
S2 Tin học Toán Toán Sinh học GD QP-AN

S3 Tin học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học
S4 Vật lí Sinh học GDCD Ngữ văn Lịch Sử
S5 Ngoại ngữ Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Khơmer Thể dục
C3 Khơmer GDDP Thể dục
C4
C5

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 11A3
  - Chủ nhiệm        : Thạch Nêm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Vật lí Địa Lí Ngữ văn Địa Lí
S2 Công nghệ HDTN Vật lí Toán Ngoại ngữ
S3 GD QP-AN Ngoại ngữ Công nghệ Toán Tin học
S4 Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học
S5 Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục GDDP Khơmer
C3 Thể dục Khơmer Khơmer
C4
C5

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 11A4
  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Khơi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sinh học HDTN Hóa học Lịch Sử
S2 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Toán
S3 Toán Công nghệ Địa Lí Ngữ văn Hóa học
S4 GD QP-AN Ngữ văn Sinh học Địa Lí Công nghệ

S5 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer
C3 Khơmer Khơmer
C4 GDDP Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 11A5
  - Chủ nhiệm        : Tăng Oanh Đi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Sinh học Sinh học HDTN
S2 Lịch Sử Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Địa Lí GDCD GDCD Ngữ văn Toán
S4 Công nghệ Toán Địa Lí Ngoại ngữ Toán
S5 GD QP-AN SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 GDDP Khơmer
C5 Khơmer Khơmer

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A1
  - Chủ nhiệm        : Thạch Thị Si Vươl

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ GDCD Hóa học
S2 Vật lí Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
S3 Vật lí Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Vật lí
S4 Sinh học Hóa học Toán Tin học Công nghệ

S5 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Tin học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Vật lí Thể dục Toán Ngoại ngữ
C3 Khơmer Vật lí Thể dục Toán Ngoại ngữ
C4 GD QP-AN Lịch Sử Hóa học Ngữ văn
C5 Lịch Sử Hóa học Ngữ văn



Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A2
  - Chủ nhiệm        : Thạch Thị Si Viêl

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
S2 Ngữ văn Hóa học Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học
S4 Toán Vật lí Tin học GDCD Toán
S5 Toán Vật lí Tin học Công nghệ SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh học Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ GD QP-AN

C3 Toán Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Hóa học
C4 Toán Vật lí Thể dục Ngữ văn Khơmer
C5 Vật lí Thể dục Ngữ văn Khơmer

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A3
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Văn Cường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Vật lí Tin học Sinh học Ngoại ngữ
S2 Sinh học Vật lí Tin học Hóa học Vật lí
S3 Toán Ngoại ngữ Hóa học GDCD Ngữ văn
S4 Toán Địa Lí Hóa học Toán Ngữ văn
S5 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GD QP-AN Toán Ngữ văn Vật lí
C3 Lịch Sử Toán Hóa học Ngữ văn Vật lí
C4 Lịch Sử Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Khơmer
C5 Ngoại ngữ Thể dục Khơmer

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A4
  - Chủ nhiệm        : Sơn Thị Kim Hoa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Địa Lí Sinh học Tin học Ngoại ngữ
S2 Sinh học Ngoại ngữ Toán Tin học Ngữ văn
S3 Công nghệ Hóa học Hóa học Vật lí Vật lí
S4 Toán Toán Hóa học Ngữ văn Vật lí
S5 GDCD Toán Ngoại ngữ Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn GD QP-AN Hóa học Lịch Sử Vật lí
C3 Ngữ văn Hóa học Sinh học Lịch Sử Vật lí
C4 Sinh học Thể dục Ngoại ngữ Toán Khơmer
C5 Thể dục Ngoại ngữ Toán Khơmer

Trường THCS&THPT Lai Hòa
TKB 23/10/2023
(Từ 23/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A5
  - Chủ nhiệm        : Sơn Chí Linh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Toán
S2 Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán
S3 Sinh học Vật lí Địa Lí Sinh học Vật lí
S4 Tin học Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lí
S5 Tin học Hóa học GDCD Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Khơmer Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục
C3 Khơmer Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Thể dục
C4 GD QP-AN Toán Lịch Sử Vật lí
C5 Hóa học Toán Lịch Sử Vật lí


